
育達科技大學學生宿舍退宿退費申請單 
Đơn xin trả phòng và hoàn phí ký túc xá sinh viên 

申請日期：   年   月   日 

系班級 

Khoa lớp 
 

學號 

Mã sinh viên 
 

姓名 
Họ và tên 

 

原住寢室 
Phòng Kí túc 

□芝館□蘭館□思賢館   室   床 
ChiQuản  LanQuản TưHiềnQuản 

退宿原因 
Lý do 

 

家長/導師簽章 
Phụ huynh kí tên 

 聯絡電話
Số điện thoại 

 

核退金額 
Phí hoàn 

核退金額 Phí được hoàn trả：        元整 Đài tệ 
□離宿財產清點與清潔檢查 Kiểm kê tài sản và kiểm tra vệ sinh trả phòng 

學生宿舍 
管理室 

Phòng quản lý Kí túc xá  
住宿服務組 

Tổ phục vụ Kí túc xá 
 學生事務長 

Phòng học vụ 
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退宿原因 
Lý do 

 

家長/導師簽章 
Phụ huynh kí tên  聯絡電話

Số điện thoại 
 

核退金額 
Phí hoàn 

核退金額 Phí được hoàn trả：        元整 Đài tệ 
□離宿財產清點與清潔檢查 Kiểm kê tài sản và kiểm tra vệ sinh trả phòng 

學生宿舍 
管理室 

Phòng quản lý Kí 
túc xá  

住宿服務組 
Tổ phục vụ Kí 

túc xá 
 學生事務長 

Phòng học vụ  
會計室 
Phòng kế 

toán 
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